PHỤ LỤC
CÁC CHỈ SỐ ĐỂ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Số: 1613/2002/QĐ-BYT, ngày 3 tháng 5 năm 2002)
1. Các chỉ số về kiện toàn tổ chức
	Các chỉ số
	2002-2005
	2006-2010
	Cấp thực hiện

	1. Bổ nhiệm các chức vụ quản lý cho điều dưỡng - hộ sinh các cấp
	35%
	100%
	Mọi cấp

	2. Thành lập Hội đồng tư vấn điều dưỡng - hộ sinh quốc gia
	x
	 
	Vụ Điều trị, TCCB, Pháp chế

	3. Xây dựng chỉ tiêu nhân lực điều dưỡng - hộ sinh trong ngành y tế
	x
	 
	Vụ TCCB và Vụ hữu quan

	4. áp dụng chỉ tiêu nhân lực
	x
	x
	Mọi địa phương

	- ĐD-HS / 1000 dân
	1.5
	2.0
	Sở y tế

	- ĐD-HS/giường bệnh
	 
	1 / 2
	Bệnh viện

	- Tỷ lệ ĐD-HS /BS
	2.5
	3.0
	Bệnh viện

	- Tỷ lệ CĐ và ĐH / tổng số
	10%
	40%
	Mọi cấp

	- Tỷ lệ trung học / tổng số
	45%
	30%
	Mọi cấp


2. Các chỉ số về đào tạo
	Các chỉ số
	2002-2005
	2006-2010
	Nơi thực hiện

	1.Thành lập Trường đại học ĐD
	01
	02
	Vụ TCCB, KH&ĐT và Vụ hữu quan

	2. Thành lập Khoa ĐD trong các trường Đại học Y-Dược
	7
	7
	VụTCCB, KH&ĐT /trường liên quan

	3. Nâng cấp trường TH lên cao đẳng
	50% trường TW và 10 trường địa phương
	100% trường TW và  20 trường địa phương
	Vụ KH&ĐT, TCCB /trường liên quan

	4. Đào tạo thạc sĩ
	50
	150
	Vụ KH, KH&ĐT, TCCB và Vụ liên quan

	6. Đào tạo tiến sĩ
	10
	30
	Vụ KH, KH&ĐT, TCCB và Vụ liên quan

	7. Giáo viên ĐD-HS
	50 % CĐ và 50% cử nhân
	100% cử nhân 30% cao học
	Vụ KH, TCCB, KH&ĐT/trường liên quan

	8. ĐD trưởng
	50% CĐ và 50% cử nhân
	100% cử nhân 15% cao học. 90% học QLCS
	Vụ KH, TCCB, KH&ĐT/trường/bệnh viện liên quan

	9. Đào tạo chuyên khoa
	5% nhân lực ĐD chuyên khoa
	10% nhân lực ĐD chuyên khoa
	Vụ KH, KH&ĐT/trường /bệnh viện liên quan


3. Các chỉ số chuẩn hoá quy trình chăm sóc
	Các chỉ số
	2002-2005
	2006-2010
	Nơi thựchiện

	1. Ban hành quy trình chăm sóc
	Ban hành và áp dụng thí điểm
	Thực hiện thành chuẩn quốc gia
	Vụ Điều trị, Vụ BVBMTE /các bệnh viện

	2. Ban hành các quy trình thực hành chống nhiễm khuẩn
	Ban hành và áp dụng thí điểm
	Thực hiện thành chuẩn quốc gia
	Vụ Điều trị/ các bệnh viện

	3. Xây dựng và thực hiện thành công các khoa điểm CSTD
	50% bệnh viện áp dụng
	100% bệnh viện áp dụng
	Các bệnh viện

	4. Xây dựng và thực hiện thành công mô hình điều dưỡng - hộ sinh chăm sóc tại cộng đồng và tại nhà.
	30% áp dụng
	100% áp dụng
	Các TTYT và trạm y tế


 

